
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CAO
KHỐI LIỆU PHÁP TẾ BÀO

PID

PHIẾU KẾT QUẢ
NUÔI CẤY TĂNG SINH TẾ BÀO MIỄN DỊCH NK

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Chẩn đoán:

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Tên dịch vụ: Loại mẫu: Máu ngoại vi

Mã dịch vụ: Thể tích mẫu: … mL

Người chỉ định: Người thu thập mẫu:

Nơi chỉ định: Ngày lấy mẫu:

Nơi thực hiện: Khối Liệu pháp Tế bào Ngày nhận mẫu nuôi cấy:

KẾT QUẢ NHÂN NUÔI TẾ BÀO NK

TRƯỚC NUÔI CẤY

Số tế bào đơn nhân: … × tế bào106

Số tế bào NK: …. × tế bào106

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự
động:

Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động:

SAU NUÔI CẤY

Thời gian kết thúc thu hoạch tế bào NK: … giờ … tháng, ngày … tháng … năm 20…

Thể tích truyền: 70 mL

Tổng số tế bào: … × tế bào106

Số tế bào NK: … × tế bào (Tăng: … Lần)106

Tỷ lệ tế bào sống: … %



Endotoxin: < … EU/mL

Mycoplasma:

NGÀY TRUYỀN TẾ BÀO NK: …/…/20…..

THỜI GIAN BÀN GIAO KHỐI TẾ BÀO NK: …….. giờ …. phút, ngày … tháng … năm 20…

Người nuôi cấy         GĐ. Khối liệu pháp tế bào         Người gửi mẫu                 Người nhận mẫu


